[bookmark: chuong_pl_15]PHỤ LỤC II
[bookmark: chuong_pl_15_name]MẪU TRÌNH BÀY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ) 
	[bookmark: bieumau_ms_1_pl_2_1]Mẫu số 01
	Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng cấp Nhà nước (áp dụng đối với tập thể)

	[bookmark: bieumau_ms_2_pl_2_1]Mẫu số 02
	Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng cấp Nhà nước (áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình)

	[bookmark: bieumau_ms_3_pl_2_1]Mẫu số 03
	Mẫu Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng cấp Nhà nước

	[bookmark: bieumau_ms_4_pl_2_1]Mẫu số 04
	Mẫu danh sách đề nghị điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng cấp Nhà nước


 
[bookmark: chuong_pl_16]Mẫu số 01
	……………………………
………………………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	[bookmark: chuong_pl_16_name]Số:    /……….
V/v đề nghị điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng cấp Nhà nước
	Địa danh, ngày … tháng … năm …


 
Kính gửi: …………………………..1
Tên tập thể đề nghị điều chỉnh2:...........................................................................................
Trực thuộc 3:......................................................................................................................
Địa chỉ hiện nay:.................................................................................................................
Điện thoại liên hệ:...............................................................................................................
Đã được tặng thưởng4:.......................................................................................................
Theo Quyết định số5: ……………….. ngày ….. tháng ….. năm ………………
Của6:.................................................................................................................................
Số sổ vàng7:.......................................................................................................................
Đơn vị trình khen8:..............................................................................................................
Lý do điều chỉnh 9:..............................................................................................................
Thông tin khen thưởng bị sai 10:...........................................................................................
Đề nghị điều chỉnh thông tin thành 10:...................................................................................
(Có hiện vật xin điều chỉnh kèm theo)
(Tên tập thể đề nghị điều chỉnh) cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
	 
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


 
______________________________
Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng:
1: Ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
2: Ghi tên của tập thể được khen thưởng.
3. Ghi tên đơn vị cấp trên trực tiếp.
4. Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.
5. Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng.
6. Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng.
7. Ghi số thứ tự trong quyết định khen thưởng hoặc số sổ vàng ghi trên bằng.
8. Đơn vị trình khen: Ghi tên bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh thành phố đã trình khen cho tập thể.
9. Ghi bị sai thông tin khen thưởng trong quyết định.
10. Ghi những thông tin bị sai so với bản khai thành tích hoặc báo cáo thành tích.
11. Ghi những thông tin cần điều chỉnh.
 
[bookmark: chuong_pl_17]Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------- 
[bookmark: chuong_pl_17_name][bookmark: chuong_pl_17_name_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ
ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG
Kính gửi: …………………………..1
Tên cá nhân, hộ gia đình đề nghị 2:......................................................................................
Số CCCD:..........................................................................................................................
Đề nghị cho 3:.....................................................................................................................
Quê quán/chức vụ, đơn vị công tác4:...................................................................................
Địa chỉ hiện nay:.................................................................................................................
Điện thoại liên hệ:...............................................................................................................
Đã được tặng thưởng5:.......................................................................................................
Theo Quyết định số6: ………….. ngày ….. tháng ….. năm ………………
Của7:.................................................................................................................................
Số sổ vàng8:.......................................................................................................................
Đơn vị trình khen9:..............................................................................................................
Thông tin bị sai10:................................................................................................................
Đề nghị điều chỉnh thành11:.................................................................................................
(Có hiện vật xin điều chỉnh kèm theo)
Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
	 
	(Địa danh), ngày ….. tháng …. năm ......
Người đề nghị


 
______________________________
Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng:
1. Ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
2. Ghi tên của người đề nghị điều chỉnh nếu thân nhân đề nghị cho đối tượng được khen thưởng. Ghi tên đối tượng được khen thưởng nếu đối tượng được khen thưởng đề nghị điều chỉnh cho bản thân.
3. Ghi tên đối tượng được khen thưởng cần điều chỉnh.
4. Ghi quê quán đối với đối tượng được khen thưởng kháng chiến. Ghi chức vụ, đơn vị công tác đối với đối tượng được khen thưởng kinh tế xã hội. (Ghi theo địa danh/chức vụ, đơn vị khi được khen thưởng, không ghi theo địa danh mới).
5. Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.
6. Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng.
7. Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng.
8. Ghi số thứ tự trong quyết định khen thưởng hoặc số sổ vàng ghi trên bằng.
9. Đơn vị trình khen: Ghi tên bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh thành phố đã trình khen cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình trước đây.
10. Ghi thông tin bị sai trong quyết định.
11. Ghi thông tin cần điều chỉnh.
 
[bookmark: chuong_pl_18]Mẫu số 03
	.....................
...................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:    /TTr-UBND
	Địa danh, ngày … tháng … năm …


 
[bookmark: chuong_pl_18_name]TỜ TRÌNH
[bookmark: chuong_pl_18_name_name][bookmark: chuong_pl_18_name_name_name]Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin
Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16;
Căn cứ Nghị định số……../2026/NĐ-CP ngày …./…./2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;
…………….. kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ:
Xem xét điều chỉnh thông tin Quyết định khen thưởng (đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) đối với… trường hợp. Cụ thể như sau:
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
(Có …… hồ sơ, danh sách chi tiết kèm theo)
Hoặc xem xét, trình Chủ tịch nước điều chỉnh thông tin Quyết định khen thưởng (đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước) đối với….. trường hợp; cụ thể như sau:
1.........................................................................................................................................;
2. .......................................................................................................................................;
3..........................................................................................................................................
(Có …… hồ sơ, danh sách chi tiết kèm theo)
Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
-…….;
-…….;
-…….;
- Lưu: VT, …….
	Thủ trưởng đơn vị


 
[bookmark: chuong_pl_19]Mẫu số 04
[bookmark: chuong_pl_19_name]DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Tờ trình số:    ngày  tháng  năm của    )
	TT
	Số Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh/ ngày tháng năm (nếu có)
	Thông tin theo quyết định khen thưởng
	Thông tin khen thưởng trong quyết định chưa đúng
	Nội dung thông tin đề nghị điều chỉnh
	Hiện vật khen thưởng kèm theo

	
	
	Hình thức khen thưởng/ Danh hiệu thi đua
	Tên đối tượng được khen thưởng
	Quê quán/ chức vụ, đơn vị công tác
	Số quyết định, ngày tháng năm
	Số sổ vàng
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	Địa danh, ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
______________________________
1. Ghi số thứ tự trong danh sách.
2. Ghi số/ngày, tháng năm của Tờ trình bộ, ngành, địa phương đã trình khen cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng (nếu có).
3. Ghi tên hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng.
4. Ghi tên tập thể hoặc cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng đúng theo quyết định khen thưởng.
5. Ghi quê quán đối với đối tượng khen thưởng kháng chiến, ghi chức vụ, đơn vị công tác đối với khen kinh tế xã hội.
6. Ghi số/ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng.
7. Ghi số thứ tự trong quyết định hoặc số sổ vàng ghi trên bằng.
8. Ghi nội dung thông tin khen thưởng bị sai trong quyết định khen thưởng.
9. Ghi nội dung cần điều chỉnh trong quyết định khen thưởng.
10. Ghi bằng gốc nếu có bằng, ghi bằng gốc thất lạc nếu không có bằng gốc.
 
